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Tân Châu, ngày 22 tháng 01 năm 2025 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BVTC ngày 30/12/2024 của Bệnh viện đa 

khoa khu vực Tân Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh 

viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BVTC ngày 03/01/2025 về việc thành lập 

Ban Đề thi xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

Căn cứ Biên bản họp Ban đề thi xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa 

khu vực Tân Châu năm 2025 ngày 21/01/2025; 

Với cấu trúc đề thi gồm 3 phần: 

+ Phần kiến thức chung: 40 điểm. 

+ Phần kiến thức chuyên môn: 50 điểm. 

+ Phần đánh giá thêm: tác phong, thái độ và trả lời câu hỏi phụ 10 điểm. 

Hội đồng tuyển dụng viện chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi phục 

vụ kỳ thi tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu như sau: 

I. Kiến thức chung 

Vị trí tuyển dụng Tài liệu ôn tập  

Bác sĩ (hạng III)_Y (đa) 

khoa 

Bác sĩ (hạng III)_Y học 

cổ truyền 

Điều dưỡng hạng IV 

Kỹ thuật y hạng IV_ Xét 

nghiệm 

Kỹ thuật y hạng IV_Hình 

ảnh y học 

Hộ sinh hạng IV 

Kỹ thuật y hạng 

IV_VLTL-Phục hồi chức 

năng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15  (ôn 

tập: Điều 3 - 20, 23, 24, 25, 27, 36 - 43, 46, 47, 59, 

60, 72, 73, 100, 101, 103, 104, 105, 112, 113, 114) 

- Nghị định 96/2023 ngày 30/12/2023 của Chinh 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khám 

bệnh, chữa bệnh (ôn tập: Điều 3, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 

27, 28, 40, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 121, 123) 

- Thông tư 32/2023 ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế 

Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh (ôn tập: Điều 3 - 11, 42 - 52) 

Bác sĩ Y học dự phòng 

(hạng III) 

Công nghệ thông tin 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 (ôn tập: Điều 5, 

6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19) 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 
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hạng III 

Kế toán viên trung cấp 

 

 

công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 (Ôn tập Điều 2) 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức (Ôn tập Điều 21) 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 

của Bộ Y tế quy định quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 

(ôn tập: Điều 3, 4, 5, 6 và 14).  

Dược hạng IV 

 

- Luật Dược số 105/2016/QH13  

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật dược 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 

của Bộ Y tế quy định quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y 

tế. 

- Thông tư số 08/2021/TT-BYT ngày 25/06/021 của 

Bộ Y tế, ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề 

dược." 

- Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 

quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của 

Chính phủ về Thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt. 

- Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 

của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật 

dược 

II. Kiến thức chuyên môn 

1. Bác sĩ (hạng III)_Y (đa) khoa 

Khối nội: gồm cấp cứu, nội, chẩn đoán hình ảnh, nhiễm, khoa khám 

bệnh. 

Liên chuyên khoa 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 
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Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Hồi sức tích cực 

Quyết định số 1857/QĐ-BYT ngày 05/7/2022 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đóan và điều trị suy tim cấp và mạn” 

Quyết định số 2187/QĐ-BYT ngày 03/6/2019 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đóan và xử trí hội chứng mạch vành 

cấp” 

Quyết định số 5331/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đóan và xử trí đột quỵ não” 

Quyết định số 162/QĐ-BYT ngày 19/01/2024 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao” 

Quyết định số 361/QĐ-BYT ngày 25/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đóan và điều trị các bệnh cơ xương 

khớp” 

Quyết định số 4235/QĐ-BYT ngày 31/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đóan và điều trị bệnh hô hấp” 

Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/8/2010 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. 

Quyết định số 2388/QĐ-BYT ngày 12/8/2024 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đóan và điều trị bệnh thận mạn và 

một số bệnh lý thận” 

Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đóan và điều trị đái tháo đường típ 2”. 

Khối Nhi: khoa Nhi 

Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/08/2015 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường 

gặp ở trẻ em” 

Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 04/07/2023 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn chẩn đoán va điều trị sốt xuất huyết Dengue. 

Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/04/2014 của Bộ Y tế Quyết định 

ban hành về việc chẩn đoán điều trị bệnh Sởi. 

Quyết định số 292/QĐ-BYT ngày 06/02/2024 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay chân miệng. 

Khối ngoại: khoa Ngoại 

Bệnh học Ngoại khoa Tiêu hoá, Giáo trình giảng dạy đại học, Nhà xuất 

bản Y học, PGS.TS.BS. Phan Minh Trí và PGS.TS.BS. Đỗ Đình Công (2023), 

Bộ môn Ngoại, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Ôn tập: Viêm ruột 
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thừa cấp, Thủng ổ loét dạ dày, tá tràng, Tắc ruột cơ học, Chấn thương gan, Viêm 

túi mật cấp, Thoát vị bẹn, Trĩ, Áp xe cạnh hậu môn (tài liệu đính kèm). 

Cấp cứu Ngoại khoa Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, GS. Đặng 

Hanh Đệ (2010), Bộ Y tế. (Ôn tập: Vết thương sọ não, Chấn thương sọ não 

nặng, Hội chứng tăng áp lực nội sọ, Chấn thương cột sống cổ, Chấn thương cột 

sống lưng – thắt lưng có tổn thương thần kinh, Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt 

lưng, Thái độ xử trí chấn thương lồng ngực, Tràn khí màng phổi tự phát, Vết 

thương mạch máu ngoại vi, Tổn thương mạch máu trong gãy xương,  Tắc động 

mạch cấp tính (tài liệu đính kèm). 

Cấp cứu Ngoại khoa Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, GS. Đặng 

Hanh Đệ (2010), Bộ Y tế. (Ôn tập: Cơn đau quặn thận, Bí đái cấp, Chấn thương 

thận, Chấn thương bàng quang, Thận ứ mủ, Áp xe quanh thận, Viêm tuyến tiền 

liệt cấp tính, Vết thương phần mềm, Gãy xương hở, Hội chứng chèn ép khoang, 

Viêm xương, Đại cương về bỏng, Gãy xương chậu (tài liệu đính kèm). 

2. Điều dưỡng, hộ sinh hạng IV 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. 

Giáo trình điều dưỡng (tài liệu đính kèm): 

- Điều dưỡng cơ bản (ôn tập: Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, Dùng thuốc cho 

người bệnh, Tiêm an toàn, Cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn, Đón tiếp người 

bệnh, chuyển viện, xuất viện) 

- Chăm sóc người lớn có bệnh nội khoa (ôn tập: Chăm sóc người bệnh 

tăng huyết áp, Chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não, Chăm sóc người 

bệnh suy tim, Chăm sóc người bệnh suy thận mãn, Chăm sóc người bệnh xuất 

huyết tiêu hóa) 

- Chăm sóc người lớn có bệnh ngoại khoa (ôn tập: Chăm sóc người bệnh 

trước mổ, Chăm sóc người bệnh sau mổ, Chăm sóc người bệnh mổ viêm phúc 

mạc, Chăm sóc người bệnh bỏng, Chăm sóc người bệnh mổ kết hợp xương). 

Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn (Ôn tâp: Hướng dẫn Phòng ngừa 

nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh đặt catheter trong lòng mạch; Hướng dẫn 

Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ; Hướng dẫn Phòng ngừa viêm phổi bệnh viện 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Hướng dẫn Tiêm an toàn) 
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Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/07/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt các Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (Ôn tập: Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh) 

Thông tư số 20/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

3. Kỹ thuật y hạng IV_Phục hồi chức năng 

- Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 về việc ban hành tài liệu 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng 

4. Xét nghiệm, Kỹ thuật y hạng IV_Xét nghiệm 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/07/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Thông tư số 37/2017-TT-BYT ngày 25/09/2027 của Bộ Y tế quy định về 

thực hành đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.  

- Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh. 

- Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn trong Quản lý chất lượng xét 

nghiệm 

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế về việc Ban 

hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. 

5. Kỹ thuật y hạng IV_Hình ảnh y học 

- Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện 

quang can thiệp” 

- Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về hướng dẫn công tác gây mê hồi sức. 

- Quyết định số 782/QĐ- BYT ngày 04/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành gây mê hồi sức. 

6. Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III) 

- Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 
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- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, 

Bác sĩ y học dự phòng, y sĩ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại 

Việt Nam 

- Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn giám sát và đáp ứng với dịch bệnh truyền nhiễm 

- Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 về chế độ thông tin báo 

cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 

7. Bác sĩ hạng III_Y học cổ truyền 

- Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

- Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2016 của Bộ Y tế quy định về 

kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuộc cổ truyền, 

thuốc dược liệu với thuốc hoá dược. 

- Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền 

- Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Huớng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại”.  

- Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 về việc ban hành tài liệu 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng 

- Quyết định số 3665/QĐ-BYT ngày 28/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng 

8. Công nghệ thông tin hạng IV 

- Quyết định số 5227/QĐ-BYT ngày 07/12/2015 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông 

tin ngành y tế. 

- Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về Bộ tiêu 

chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ 

sơ bệnh án điện tử. 

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/23/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

9. Kế toán viên trung cấp 
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- Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (ôn tập: 

Chương I, II). 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (ôn tập: Chương I, II, 

III).  

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (ôn tập: Mục 1, mục 2 Chương II). 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Ôn tập Chương II).  

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Ôn tập Chương I, 

Chương II, Chương III). 

10. Dược hạng IV 

- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của Bộ Y tế Quy định tổ 

chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện. 

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế Quy định về 

thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/017 của Bộ Y tế, quy định về 

đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế Ban hành 

Danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hoá dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia 

Bảo hiểm y tế (ôn tập: Điều 3, 4, 5). 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 


